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PHIẾU SỐ 1: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Câu 1: Viết kết quả của phép tính dưới dạng một lũy thừa:
	a) 
;
	b) 

  ;

	c) 

  ;
	d) 

  .


Câu 2: Viết kết quả của phép tính dưới dạng một lũy thừa:
	a) 
;
	b) 
;

	c) 

; 
	d) 

.





Câu 3: Viết các số và  dưới dạng tổng các lũy thừa của .


Câu 4: Tìm số tự nhiên , biết rằng với mọi  ta có:
a) 
;
b) 
.

Câu 5: Tìm số tự nhiên  biết rằng:
	a) 
; 
	b) 
; 

	c) 
; 
	d) 
.


Câu 6: Chứng tỏ rằng, mỗi tổng hoặc hiệu sau đây là một số chính phương:
a) 
;
b) 
 ;
c) 
.

Câu 7: Tìm  biết:
a) 
; 
b) 
.
Câu 8: Tính:
a) 
;
b) 
; 
c) 
.

Câu 9: Tìm  biết:
a) 
; 
b) 
;
c) 
.
Câu 10: Tính giá trị của biểu thức:

.



Câu 11: Gọi x là số các chữ số của số   y là số các chữ số của số . Tính tổng  
HƯỚNG DẪN
Câu 1: 
	a) 
 
	b) 
 
	c) 
 
	d) 
 


Câu 2: 
a) 
. 
b) 
. 
c) 
. 
d) 
.
Câu 3: 

  
Câu 4: 
a) 
 Với  .


	Với   .
b) 
 .
Câu 5: 
	a) 
 

 
	b) 


 

	c) 



	d) 
 

 



Câu 6: a)  là số chính phương.

b)  là số chính phương.

c)  là số chính phương.
Câu 7: 

a) 

  

b) 

   

Câu 8: a)  

	b)  

c)  
Câu 9: 

a) TH1:  

 


 vô lí =>  không thỏa mãn.

TH2:  

 


 =>  thỏa mãn.

TH3:  

 


Mà  => không có giá trị của .

Vậy  


b) Tương tự a).  hoặc .

c) Lũy thừa có cùng cơ số mà khác số mũ thì cơ số bằng 0 hoặc bằng 1.
TH1: Cơ số bằng 0.

 


 (do  nên không thỏa mãn).
TH2: Cơ số bằng 1.

 

 (thỏa mãn)

Vậy .

Câu 10: 

 
Câu 11:


Ta thấy số  có  chữ số


 Mà số nhỏ nhất có  chữ số là  


      số nhỏ nhất có  chữ số là 

 

 Tương tự có 

Do đó 



 


Mà  suy ra 
PHIẾU SỐ 2:   LUYỆN TẬP NHÂN CHIA LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Bài toán 1 : Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa.
a) 
 
b) 
 
c) 

d) 
 
e) 
 
f) 
 
Bài toán 2 : Viết các thương sau dưới dạng một lũy thừa. 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 


Bài toán 3 : Tìm  , biết.
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 

Bài toán 4 : Tìm , biết.
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 

e) 

Bài toán 5 : Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lý.

a)     

b)  

c)    


Bài toán 6 : Cho    . Chứng minh :  
Bài toán 7 : Tính các tổng sau

a)    

b)    

c)    

Bài toán 8 : Cho  


Tìm chữ số tận cùng của , từ đó suy ra  không phải số chính phương.


Bài toán 9 : Tìm các số tự nhiên   biết:     
Bài toán 10 : Tìm các số có 2 chữ số mà bình phương của số ấy bằng lập phương tổng các chữ số của nó.
HƯỚNG DẪN
Bài toán 1 : Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa.
a) 
 
b) 
 
c) 

d) 
 
e) 
 
f) 
 
Bài toán 2 : Viết các thương sau dưới dạng một lũy thừa. 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 


Bài toán 3 : Tìm  , biết.
	
a)  

    

Vậy 
	
b) 

     

Vậy 
	
c) 

     

Vậy 
	
d) 

     

Vậy 




Bài toán 4 : Tìm , biết.
	a) 



 Vậy    
	b)

 

Vậy 
	c)

 

Vậy 
	d)



Vậy 
	e)



Vậy 



Bài toán 5 : Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lý.

a)     





b)  







c)    






Bài toán 6 :

 

Vậy 
Bài toán 7 : Tính các tổng sau
a)

    
b)

    

Đặt 



c)    

Đặt 



Bài toán 8 : Cho  





Ta có 










 với thì có chữ số tận cùng là .Vì nên có chữ số tận cùng là . Do đó  có chữ số tận cùng là . Mà không có số nào bình phương lên có chữ số tận cùng là  nên không là số chính phương.


Tìm chữ số tận cùng của , từ đó suy ra  không phải số chính phương.


Bài 9 : Tìm các số tự nhiên x, y biết:    


Xét  thì: 




Xét với  thì  có chữ số tận cùng là , Do đócó tận cùng là 8

Mà  là số chính phương nên không thể có tận cùng là 8

 Vậy  


Bài 10:   Gọi số  cần tìm là  

Từ đầu bài: đặt:  



 Vì :  nên  ta có 

Suy ra:  

* Với:  



    thỏa mãn   Vì:  

* Với:  



    không thỏa mãn   Vì:  

 Vậy số cần tìm là  
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